THỐNG KÊ VĂN BẢN KÝ KẾT 
(2019)
NĂM 2019
	STT
	Tên đối tác/
thuộc nước
	Số HĐ/ thỏa thuận
	Ngày ký
	Ngày hết hạn
	Nội dung ký kết
	Nhận xét/đánh giá quá trình triển khai thực hiện
	Liên hệ
(tái ký –
 gia hạn)
	Cá nhân ký

	1 
	Trường PTTH Lưu Văn Liệt 
(THPT LVL, VN)
	2019-01-08 THPT LVL, VN
	
08-01-2019

	08-2021
	MoU cấp trường, thỏa thuận khung
	Phòng Quan hệ Đối ngoại
	Nguyễn Phương Bình, Phó HT
phuongbinhlvl@gmail.com 
	Phó Hiệu trưởng

	2 
	Trường PTTH Vĩnh Long (THPT VL, VN)
	2019-01-08 
PTTH VL, VN
	
08-01-2019

	08-2021
	MoU cấp trường, thỏa thuận khung
	Phòng Quan hệ Đối ngoại
	Trần Văn Tuấn, Phó HT
tuantranthptvl@gmail.com 
	Hiệu trưởng, Đặng Hoàng Dũng

	3 
	National Ilan University (NIU, TW)
	2019-01-08 NIU,TW (MoU)
	08/01/2019
	08/01/2024
	MoU thỏa thuận khung
	Phòng Quan hệ Đối ngoại
Phòng nghiên cứu ứng dụng Vật lí-Hóa học
	Office of International Affairs
oia@niu.edu.tw 
Prof. Cherng An-Pan, Office of International Relations
apcherng@niu.edu.tw 
	Ph.D. Po-Ching Wu 
President


	4 
	National Ilan University (NIU, TW)
	2019-01-08 NIU, TW (MoA)
	08/01/2019
	08/01/2024
	MoA thỏa thuận trao đổi sinh viên/HVCH theo chương trình ĐH/SĐ trong 1 học kỳ (số lượng: 2)
	Phòng Quan hệ Đối ngoại
Phòng nghiên cứu ứng dụng Vật lí-Hóa học
	
	Ph.D. Po-Ching Wu 
President


	5 
	Osaka Prefecture University (OPU, JP)
	
2019-01-14 OPU, JP (MoU)

	14-01-2019

	14-01-2024
	MoU Cấp trường: thỏa thuận khung Student exchange (Khoa Môi trường)
	Phòng Quan hệ Đối ngoại
Khoa Môi trường
	
international.office@ao.osakafu-u.ac.jp 
	Hiroshi Tsuji President

	6 
	Osaka Prefecture University (OPU, JP)
	2019-01-14 OPU, JP (MoA)
	14/01/2019
	14/01/2024
	MoA Cấp trường:  hợp tác giáo dục và khoa học: Trao đổi thông tin về lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học; Trao đổi GV/SV/HVCH,… (Khoa Môi trường)
	Phòng Quan hệ Đối ngoại
Khoa Môi trường
	
	Hiroshi Tsuji President

	7 
	Division of Life Science, Gyeongsang National University (GNU, KR)
	2019-01-22 DLS-GNU, KR
	22/01/2019
	22/01/2024
	MoU Cấp khoa: Hợp tác chung: trao đổi nhà nghiên cứu/GV/SV; Thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu/ các bài giảng/hội nghị chuyên đề.
	Phòng Quan hệ Đối ngoại
Khoa Sinh học-CNSH
	Prof. Woo Sik Chung, Dean off Foreign Affairs
chungws@gnu.ac.kr 
	Prof. Jiyun Yoo
Dean, Division of Life Science

	8 
	College of Science, National Tsing Hua University (NTHU, TW)
	2019-02-01 
CoS-NTHU, TW
	1/2/2019
	1/2/2022
	Cấp Trường | MoA | Đồng hướng dẫn các chương trình đào tạo sau đại học
	Phòng Quan hệ Đối ngoại
Phòng đào tạo
	
oga@my.nthu.edu.tw 
	Meng-Kiat Chuah
Dean, College of Science
chuah@math.nthu.edu.tw 

	9 
	University of Verona (UNIVR, Italy)
	2019-02-25 UNIVR, IT 
	25/02/2019
	11/2021
	Cấp Trường | MoA | Khoa Khoa học máy tính (ĐH Verona) thỏa thuận cấp học bổng ThS 3 suất/năm cho khoa Toán–Tin của trường.
	Khoa Toán - Tin
	relazioni.internazionali@ateneo.univr.it 
Prof. Lidia Angeleri, Vice-Rector for International Relations
master.math@ateneo.univr.it 
	(1) Prof. Roberto Giacobazzi, Head of Computer Sci. Dept.
(2) Prof. Nicola Sartor, Rector.

	10 
	Bansomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU, Thailand)
	2019-02-25 BSRU, TH
	25/02/2019
	31/12/2021
	Cấp Trường | MoA | Gia nhập thành viên mới Chương trình ASEAN SSC giai đoạn 2017-2021
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	iaan@bsru.ac.th    
	Assist. Prof. Dr. Linda Gainma, President

	11 
	ĐH KHXH&NV (USSH, VNtnam)
	2019-02-25 USSH, VN
	
	
	
	
	era@hcmussh.edu.vn/ kaorihcm@hcmussh.edu.vn 
	PGS.TS. Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng

	12 
	ĐH Xây dựng Miền Tây (MTU, VNtnam)
	2019-02-25 MTU, VN
	
	
	
	
	Nguyen Ngoc Long Giang
longgiang@mtu.edu.vn 
	TS. Nguyễn Văn Xuân, Hiệu trưởng

	13 
	Hierachical Green-Energy Materials Research Center, National Cheng Kung Uni. (NCKU, TW)
	2019-03-28 HI-GEM -NCKU, TW
	28/03/2019
	28/03/2023
	Cấp Trường | MoU | Khung hợp tác chung
	Khoa Khoa học Công nghệ
	Office of International Affairs
em50960@email.ncku.edu.tw 
Prof. Shih-Kang Lin
linsk@mail.ncku.edu.tw  u.tw
	Prof. Jow-Lay Huang, Director

	14 
	Yuan Ze University (YZU, Taiwan)
	2019-04-22 YZU, TW
	22/04/2019
	22/04/2023
	Cấp Trường | MoU | Khung hợp tác chung
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	Dr. An-Cheng Sun, Director, International Unit Team, Global Affairs Office
acsun@saturn.yzu.edu.tw 
	Prof. Jyh-Yang Wu, President

	15 
	Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ 
(BVUBCT, VN) 
	2019-05-07 BVUBCT, VN
	07/05/2019
	07/05/2024
	Cấp Trường | MoU | Khoa VL-VLKT. Khung hợp tác chung
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	bvubct4@gmail.com 
	Nguyễn Trường Giang, Giám đốc

	16 
	[bookmark: _heading=h.3znysh7]Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An (LADOST, VN)
	2019-05-09 LADOST, VN
	09/05/2019
	04/2022
	Cấp Trường | MoU | Khung hợp tác chung
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	Lê Phát Quới, Trưởng phòng Quản lý Khoa học
Quoilp@longan.gov.vn   
	Lê Quốc Dũng, Giám đốc lequocdung@longan.gov.vn 

	17 
	ĐH Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM (HCMUNRE, VN)
	2019-05-09 HCMUNRE, VN
	09/05/2019
	04/2024
	Cấp Trường | MoU | Khung hợp tác chung
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	khcn@hcmunre.edu.vn 
	GS.TS. Phan Đình Tuấn, Hiệu trưởng

	18 
	Ecole Supérieure d'Informatique, Electronique et Automatique 
(ESIEA, France)
	2019-05-29 ESIEA, FR
	29-05-2019
	29-05-2024
	Cấp Trường | MoA | (Renew MoA năm 2010) 
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	oriane.reynaud@epitech.eu 
	.Mr. Louis  Jouanny, Managing Director
.Dr. Susan  Loubet, Director of Int.l Relations

	19 
	University of Minho (UMinho, Portugal)
	2019-05-29 UMinho, PT
	29-05-2019
	29-05-2024
	Cấp Trường | MoU | Khung hợp tác chung
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	gcii@reitoria.uminho.pt 
	Prof. Rui VNira De Castro, Rector

	20 
	Chi nhánh Công ty TNHH Gia Tường tỉnh Bình Dương (Gia Tường, VN)
	2019-06 
Gia Tường, VN
	06-2019

	Đến khi chấm dứt hợp tác
	Cấp khoa | MoU | Khung thỏa thuận chung (Khoa Sinh triển khai)
	Khoa Sinh học-SHCN
	
	Nguyễn Như Nhứt, GĐ Chi nhánh

	21 
	University of Malaya (UM, MY)
	2019-07-16 UM, MY
	16-07-2019
	16-07-2024
	Cấp Trường | MoU | Khung thỏa thuận chung (Khoa Sinh triển khai)
	Phòng Quan hệ Đối ngoại
Khoa Sinh học-SHCN
	tansikloo@ummc.edu.my 
	Abdul Rahim Hashim -Vice Chancellor

	22 
	National Yunlin University of Science and Technology (YUNTECH, Taiwan)
	2019-08-26 YUNTECH, TW (MoU)
	26/08/2019
	26/08/2024
	Cấp Trường | MoU | Khung thỏa thuận chung (Khoa Môi trường)
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	Prof. Dr. Shi-Chang Tseng - Dean, Office of External International  
tsengsc@yuntech.edu.tw 
	Prof. Neng Shu Yang -President

	23 
	National Yunlin University of Science and Technology (YUNTECH, Taiwan)
	2019-08-26 YUNTECH, TW (MoA)
	26/08/2019
	26/08/2024
	Cấp Trường | MoA | Trao đổi sinh viên (Khoa Môi trường)
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	
	

	24 
	Công ty Cổ phần UV (UV, VN)
	2019-09-03 UV, VN 
	03/09/2019
	03/09/2022
	Cấp Trường | MoA | Khung thỏa thuận chung (Khoa Sinh triển khai)
	Khoa Sinh học-SHCN
	Ông Lê Đức Hải, GĐ R&D
haild@uvvietnam.com.vn 

	TGĐ Trần Văn Trọng

	25 
	National Tsing Hua University (NTHU, TW)
	2019-09-20 NTHU, TW

	20/09/2019

	20/09/2024

	Cấp Trường | MoU | Trao đổi sinh viên
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	oga@my.nthu.edu.tw 
	Ping-Chiang Lyu -Senior Vice President
pclyu@mx.nthu.edu.tw 

	26
	National Tsing Hua University (NTHU, TW)
	2019-09-20 NTHU, TW

	20/09/2019

	20/09/2024

	Cấp Trường | Appendix | Trao đổi sinh viên
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	
	

	27
	Công ty TNHH TÜV SÜD Việt Nam (TUV SUD, VN)
	2019-09-20 TUV-SUD, VN
	20/09/2019
	20/09/2023
	Cấp Trường | MoA | Trao đổi sinh viên, thực tập tốt nghiệp (Khoa hóa triển khai)
	Khoa Hóa
	huong.nguyen@tuv-sud.vn 
	TGĐ. Trần Thanh Phong

	28
	Công ty Decent Actuarial Consultant Co., Ltd (DAC, TW)
	
2019-10-01 DAC, TW

	01/10/2019
	31/10/2020
	Cấp khoa | MoU | Tài trợ cuộc thi “SOA Exam P” cho sinh viên khoa Toán
	Tái ký mỗi năm
	brook@dac.com.tw 
	TGĐ Chiêm Chí Thanh

	29
	Graduate School of Engineering Science/ School of Engineering Science, Osaka University (OU, JP)
	2019-11-04 OU, JP
	04/11/2019
	04/11/2023
	Cấp trường | Tái ký gia hạn văn bản hợp tác 
	Tái ký MoU-MoA ký ngày 25/03/2003.
	tada@mp.es.osaka-u.ac.jp 
	Prof. Yutaka Kano, Dean





	30 
	Université Paris 13 (UP13, FR)
	UP13, FR
	15/11/2019
	
	Cấp Trường | MoA | Erasmus+ (Khoa Toán – tin triển khai)
	Phòng Quan hệ Đối ngoại
Khoa Toán - Tin
	international@univ-paris13.fr   
	Prof.Jean-Pierre Astruc

	31
	Gwangju University (GU, KR)
	GU, KR
	28/11/2019
	28/11/2024
	Cấp Trường | MoU | Khung thỏa thuận chung
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	gwangju@gwangju.ac.kr 
	Prof.Kim Hyun Jong

	32
	National Dong Hwa University (NDHU, TW)
	2019-12-17 NDHU, TW
	17/12/2019
	17/12/2024
	Cấp Trường | MoU | Khung thỏa thuận chung
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	oia@gms.ndhu.edu.tw 
president@ndhu.edu.tw 
	Dr. Han-Chieh Chao, President

	33
	Công ty TNHH Beowulf, Việt Nam
	2019-12-19 BW, VN
	19/12/2019
	/2022
	Cấp trường | MoA | Thỏa thuận hợp tác về tài trợ phần mềm giáo dục từ xa (phòng Đào tạo triển khai)
	Phòng Quan hệ Đối ngoại

	Ông Tô Quốc Phương, GĐ Công nghệ
phuong@beowulfchain.com 
	TS. William Henry Nguyễn, Tổng Giám Đốc

	34
	College of Engineering- National Chung Hsing University, Taiwan
	2019-12-31 CoE-NCHU, TW
	31/12/2019
	31/12/2024
	Cấp Trường | MoA | Trao đổi sinh viên (Khoa sinh thực hiện)
	Khoa sinh-CNSH
	gjwang@dragon.nchu.edu.tw 
	Prof. Dr. Gou-Jen Wang, Dean of CoE,
Prof. Dr. Fuh-Sheng Shieu, President 


 Tổng cộng: 33 văn bản
	Chuyên viên báo cáo


Lưu Mỹ Linh
	Trưởng phòng QHĐN


Ngô Đại Nghiệp
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